
ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM LỊCH HỌC - GIẢNG DẠY - CÔNG TÁC
Khoa Tài Chính - Ngân Hàng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

thầy Phương thầy Dờn cô Thủy thầy Nhơn

thầy Trị cô Hương 

thầy Cường thầy Trị thầy Phương cô Diễm 

p.402
cô Hương cô Hiệp Thương 

p.104 p.105 p.104
cô Hương cô Hiệp Thương thầy Phương 

thầy Trị cô Thủy cô Mỹ Hạnh 

p.105
p.305 thầy Trị cô Uyên cô Hà p.305 thầy Nghĩa

PP NC và học 
bậc ĐH

Năm học 2010 - 2011 - Học kì 1

CHÍNH THỨC

1

07 TN1
phòng 

402

Sáng

Tin học 
ngân hàng 

Thuế
Sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

09TN1

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Chiều

07TN2
Phân tích đầu tư 

CK
Lớp SV Lào mượn

Quản trị 
ngân hàng

Lớp SV Lào mượn

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

2

07 TN2
phòng

403

Sáng

Tin học 
ngân hàng

Chiều

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Quản trị 
ngân hàng

Phân tích đầu tư 
CK

Sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng

Quản trị 
ngân hàng

Tin học 
ngân hàng

Thuế
3

07 TN3
phòng 

403

Sáng

PP NC và học 
bậc ĐH

Chiều

4

08 TN1
Hội 

trường 

Sáng

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Tài chính
 quốc tế

Phân tích báo 
cáo tài chính

Chiều

Quản trị 
tài chính

Phân tích đầu tư 
CK

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng

PP NC và học 
bậc ĐH

Thuế

Ứng dụng 
Excel trong KD

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

p.105
p.305 cô Uyên p.305 cô Vân Thầy Trị thầy Nghĩa

Hội trường Hội trường 
thầy Trị thầy Chinh thầy Vinh thầy Phong 

Hội trường 
cô Vân thầy Trị p.105 thầy Chinh thầy Hải

p.105
cô Trang thầy Phương thầy Tùng thầy Vũ thầy Trị

thầy Cường thầy Dũng cô Diễm 

Tín dụng 
ngân hàng

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Chiều

5

08 TN2
Hội 

trường 

Sáng

Phân tích báo 
cáo tài chính

Phân tích BCTC
Chiều

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Sáng

Quản trị 
tài chính

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Phân tích báo 
cáo tài chính

Thuế

Tài chính
 quốc tế

Thanh toán 
quốc tế

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Tin học 
ngân hàng 

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Sáng

Kế toán 
ngân hàng

Ứng dụng 
Excel trong KD

Phân tích đầu tư 
CK

07TN3

Chiều

Ứng dụng 
Excel trong KD

Quản trị
 Tài chính 

Sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng

09TN1

Ứng dụng 
Excel trong KD

Tài chính
 quốc tế

8

08 
CDTN
phòng 

104

7

08 TN4
phòng

305

Chiều

6

08 TN3
phòng 

305

Ứng dụng 
Excel trong KD

Chiều

Quản trị 
tài chính

Sáng

Ngoại ngữ 
chuyên ngành

Tài chính
 quốc tế
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ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM LỊCH HỌC - GIẢNG DẠY - CÔNG TÁC
Khoa Tài Chính - Ngân Hàng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Năm học 2010 - 2011 - Học kì 1

CHÍNH THỨC

Hội trường 
thầy Lý cô Thảo cô Mai Bình cô Hạnh 

p.104 P.402
cô Vân thầy Dũng 

Hội trường Hội trường 
cô Thảo thầy Khải thầy Dũng cô Tâm thầy Toàn thầy Tuấn 

thầy Ánh cô Thoa cô Mai Bình cô Hạnh thầy Khải thầy Dũng 

Nguyên lý 
kế toán

Sáng

Tư tưởng
 HCM

9
09TN1
phòng 

105

Nguyên lý 
thống kê

Chiều

Tư tưởng
 HCM

Nguyên lý 
kế toán

Chiều

Luật kinh tế
Kiến thức

KHCN
Kinh tế vĩ mô

Luật kinh tế

Kinh tế vĩ mô
Kiến thức

KHCN

Nguyên lý 
kế toán

Nguyên lý 
thống kê

12

11
09TN3
phòng 

404

Sáng

Kinh tế vĩ mô

10

Luật kinh tế

09TN2
phòng 

105

Sáng

Nguyên lý 
thống kê

Luật kinh tế

09TN4
phòng

404 

Sáng

Chiều

Kiến thức
KHCN

Chiều

Nguyên lý 
kế toán

Kinh tế vĩ mô
Tư tưởng

 HCM

Nguyên lý 
thống kê

Tư tưởng
 HCM

Kiến thức
KHCN

thầy Dũng thầy Tuấn cô Thoa thầy Khải cô Hạnh thầy Ánh 

thầy Toàn thầy Đăng thầy Hưng thầy Dũng thầy Hùng cô Thảo 

thầy Tùng thầy Đăng thầy Dũng cô Thoa thầy Hưng thầy Khải 

Sáng 07:30 - 11:30 Chiều 13:00 - 17:00

Chiều

Chiều

Kế toán 
doanh nghiệp 

Nhập môn TCTT
Nguyên lý 
thống kê

13

09CDTN1

phòng 

205

Sáng

Sáng

Kế toán
doanh nghiệp

09CDTN2

phòng

205

Nhập môn TCTT
Kiến thức

KHCN

Luật kinh tế
Kiến thức

KHCN
Tư tưởng

 HCM

Ghi chú

- Các lớp khóa 07 và 08 cao đẳng bắt đầu học từ ngày 23/08/2010.
- Các lớp 08 đại học bắt đầu học từ 06/09/2010.
- Các lớp khóa 09 đại học và cao đẳng học quân sự vào ngày 23/08/2010. Học tại 
khoa từ ngày 06/09/2010.
- Các lớp môn Tin học Ngân hàng và Anh văn chuyên ngành của khóa 07 và 08 cao 
đẳng bắt đầu học từ ngày 06/09/2010. 
- Các lớp khóa 08, chuẩn bị  bộ Office 2007 để học môn Ứng dụng Excel trong kinh 

 doanh. 

Chiều

14

Luật kinh tế
Tư tưởng

 HCM
Nguyên lý 
thống kê

thoi_khoa_bieu_hk1_1011_bntduog_ver2 2 9/1/2010


